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Santak UPS cung cấp sự bảo vệ mạnh mẽ cho các thiết bị và dữ liệu quan trọng

Kích thước nhỏ gọn hơn

Hệ số công suất ngõ ra cao hơn (0.9)

Ngưỡng đầu vào rộng, hiệu suất cao (>93.5%)

Hiển thị LCD, dễ dàng thao tác vận hành

Giới thiệu sản phẩm
Với công nghệ chuyển đổi kép và bộ xử lý tín hiệu số 
DSP tiên tiến, UPS True online là thiết bị rất lý tưởng
cho việc lưu trữ điện dự phòng,  ổn áp, ổn tần tự động,
hạn chế xung nhiễu, sét lan truyền nhằm bảo vệ trang
thiết bị điện, điện tử, viễn thông, viễn thám, công nghệ 
thông tin, trung tâm dữ liệu, an ninh - quốc phòng, 
tài chính - ngân hàng, y tế -  giáo dục cùng các dây 
chuyền sản xuất công nghiệp và tự động hóa 
cũng như nhiều ứng dụng nguồn quan trọng khác.  

SANTAK C6K(S)-LCD/C10K(S)-LCD với khả năng thích 
ứng cao và cấu hình mở rộng linh hoạt, nó thừa hưởng
các tính năng cao cấp của những dòng sản phẩm trước 
đây và hiệu suất biến đổi được nâng cấp mạnh mẽ hơn.

Người bạn đồng hành đáng tin cậy cho doanh nghiệp của bạn
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Hiệu suất lưu trữ điện tuyệt vời 

Phổ biến rộng rãi nhất, an toàn và đáng tin cậy

Hệ số công suất cao

Hiệu suất và khả năng thích ứng cao

Thiết kế thân thiện người dùng  

Với việc sử dụng linh kiện bán dẫn và bộ xử lý tín hiệu số
DSP công nghệ tiên tiến, thiết kế mới mang lại hiệu quả
trong việc sử dụng nguồn điện và độ tin cậy cao hơn.

Giao diện dễ sử dụng, độ ồn thấp, thân thiện với người dùng.

Nhiều tùy chọn: Công tắc Maintenance bypass, EPO, Song song, communication cards. Hỗ trợ giải pháp UPS của bạn một cách dễ dàng với các cấu hình tùy chọn.

Đường cong hiệu suất C6-10K

phần trăm tải

Hiệu suất của UPS

CÔNG SUẤT CHỊU TẢI

Sản phẩm phổ biến 

SANTAK C6K/C10K

SANTAK C6K(S)-LCD/C10K(S)-LCD
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Hệ số công suất được tăng lên 0.9 đồng nghĩa cung cấp
thêm 26% năng lượng so với sản phẩm truyền thống.
Những cải tiện trong thiết kế đã giải quyết tốt vấn đề  
nhiệt độ tạo nên sản phẩm kích thước nhỏ gọn với mật 
độ công suất cao. 

Hiệu suất lên đến 93% (97% - ECO mode) giúp tiết kiệm 
năng lượng hiệu quả. 
Ngưỡng đầu vào rộng thích ứng với môi trường điện lưới 
khác nhau, tương thích tốt với máy phát điện 

ECOTEK BATTERIES

Sản phẩm tham khảo lý tưởng cho ứng dụng dự phòng UPS SANTAK 

Được sử dụng rộng rãi trong UPS và các thiết bị dự phòng khác

Tuổi thọ cao

Không rò rỉ

Khả năng tự xả thấp

Kích thước nhỏ 

Không cần bổ sung nước hoặc điện giải 

Không cần bảo trì

Giới thiệu sản phẩm

Tính năng 

Ắc quy UPS axit chì kín khí không cần bảo dưỡng

Ắc quy ECOTEK được thiết kế tập trung hơn vào khả năng tương thích với tất cả

các loại UPS. Ắc quy ECOTEK có thể cung cấp được dòng xả và tuổi thọ cao hơn

Công nghệ Absorbent Glass Mat (AGM).
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EN-VN-CL010825-C6-10K

C6K-LCD C6KS-LCD C10K-LCD C10KS-LCDModel

Công Suất Nguồn

Nguồn vào

Nguồn ra

Hiệu suất

Ắc quy và bộ sạc

Thông số vật lý

Môi trường

Hiển thị

Chứng nhận và 
tiêu chuẩn

VA/W

Ngưỡng điện áp ngõ vào

Tần số danh định

Hệ số công suất

Điện áp ngõ ra

Tần số ngõ ra

THDV ngõ ra

Khả năng quá tải

Dạng sóng 

Số lượng ắc quy

Thời gian lưu điện

Dòng sạc

LCD+LED

Phần mềm

Cổng giao tiếp

Chế độ điện lưới (Line mode)

Chế độ ECO

Dung lượng ắc quy

Kích thước sản phẩm
(RộngxSâuxCao)mm

Trọng lượng sản phẩm (kg)

Nhiệt độ hoạt động

Độ ồn

120~275Vac

40 Hz - 70 Hz

Một pha có nối đất

0.99

220Vac

1%

50/60Hz    0.2Hz (chế độ ắc quy)

<2% (tải tuyến tính)

<4% (tải phi tuyến tính)

1min @105%~125% tải
30S  @125%150% tải

0.5S  @>150% tải

Lên đến 94%

Lên đến 98%

Lên đến 94%

Lên đến 98%

15PCS 16PCS 16PCS (Tủ ắc quy ngoài)

12V/7AH 12V/9AH

>4 phút >4 phút

Phụ thuộc vào

cấu hình khách hàng lựa chọn

Phụ thuộc vào

Winpower

59 14 62 16

0-40 C

<50dB @ 1 mét

IEC 61000, IEC 62040,CE

248*500*565 212*500*420 248*500*565 212*500*420

6000VA/5400W 10000VA/9000W

Kết nối dây ngõ vào

Độ ổn định điện áp ngõ ra

Một pha có nối đấtKết nối dây ngõ ra

Sóng sin chuẩn

16PCS (Tủ ắc quy ngoài)

cấu hình khách hàng lựa chọn

1.2A 1.2A4A 4A

Công suất tải/Dung lượng ắc quy/Chế độ vận hành ngõ vào, ngõ ra/Mã lỗi

RS232 tiêu chuẩn, tùy chọn cổng USB

Giao tiếp và điều khiển Card giao tiếp mở rộng Tùy chọn Dry contact card, USB card, MODBUS card, NMC card

Thông số kỹ thuật C6K(S)-LCD ~ C10K(S)-LCD

* Tất cả các loại ắc quy bên trong đều được mặc định là nhãn hiệu STK, bất kỳ nhãn hiệu ắc quy nào khác có thể được sử dụng mà không cần thông báo trước.

* Thời gian sao lưu chỉ mang tính ước chừng và có thể thay đổi tùy theo thiết bị, cấu hình, tuổi thọ ắc quy, nhiệt độ.

* Vì lợi ích của việc cải tiến sản phẩm liên tục, tất cả các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
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